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QUY HOẠCH

Tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Bắc Yên giai đoạn 2011 - 2020

(Kèm theo Nghị quyết số 142/NQ-HĐND ngày 22/12/2010

của HĐND huyện Bắc Yên khóa XV)

I. QUAN ĐIỂM PHÁT TRIỂN 

1. Đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế dựa trên cơ sở khai thác và sử dụng có hiệu quả các yếu tố: Phát triển các ngành, lĩnh vực mà huyện có lợi thế theo tín hiệu thị trường; tranh thủ thời cơ xuất hiện đặc biệt là tranh thủ sự hỗ trợ từ TW, tỉnh và bên ngoài để vừa phát huy nội lực vừa tranh thủ ngoại lực, trong phát triển vừa có bước phát triển tuần tự vừa có bước phát triển đột phá, nhảy vọt; vừa duy trì được tốc độ tăng trưởng cao vừa bảo đảm được chất lượng tăng trưởng theo quan điểm phát triển bền vững. Từng bước thu hẹp khoảng cách với các huyện khác trong tỉnh.

2. Tăng trưởng kinh tế đi đôi với tiến bộ công bằng xã hội, giảm bớt sự chênh lệch về mức sống giữa các vùng trong huyện. Thực hiện tốt hơn các chính sách dân tộc, chính sách xóa đói giảm nghèo, chính sách cho các vùng, các bản khó khăn trên địa bàn huyện.

3. Tích cực chuyển đổi cơ cấu kinh tế của huyện theo quan điểm: Hiệu quả, bền vững và tiến bộ hiện đại. Giảm tỷ trọng ngành nông nghiệp phù hợp với điều kiện, đặc thù của huyện nhằm bảo đảm khai thác hiệu quả các lợi thế nông nghiệp mang tính bền vững. Tăng tỷ trọng các ngành công nghiệp - xây dựng trên cơ sở tiếp tục phát triển các sản phẩm công nghiệp chế biến, thủy điện vừa và nhỏ; xây dựng hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng kiên cố, nâng cao được năng lực sản xuất xã hội. Tăng tỷ trọng dịch vụ, nhất là thương mại, vận tải, thông tin liên lạc, du lịch và tài chính tiền tệ phù hợp với cơ chế thị trường.

4. Tiếp tục phát triển kinh tế nhiều thành phần, khai thác hiệu quả các nguồn lực, tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế phát triển. Tạo môi trường thuận lợi thu hút vốn đầu tư và công nghệ mới của bên ngoài.

5. Quá trình phát triển phải kết hợp chặt chẽ giữa kinh tế với bảo vệ môi trường sinh thái, phát triển bền vững và đảm bảo an ninh, quốc phòng. Phải bảo vệ nguồn nước cho nhà máy thủy điện Hòa Bình trước mắt cũng như lâu dài.  

II. MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN
1. Mục tiêu tổng quát

Xây dựng huyện Bắc Yên sớm ra khỏi tình trạng kém phát triển vào năm 2015 và trở thành một huyện phát triển khá trong tỉnh vào năm 2020. Khi đó năng lực sản xuất xã hội cơ bản được giải phóng, các ngành và lĩnh vực có lợi thế cơ bản được phát triển tương xứng với tiềm năng. Chuyển từ cơ cấu kinh tế nông nghiệp, công nghiệp - xây dựng, dịch vụ sang cơ cấu kinh tế nông nghiệp, dịch vụ, công nghiệp - xây dựng, trong đó cơ sở hạ tầng thiết yếu cơ bản được hoàn thành và hiện đại hóa, kinh tế nông nghiệp phát triển theo hướng bền vững trên cơ sở khai thác được lợi thế, tiềm năng nông nghiệp của huyện; dịch vụ phát triển về dịch vụ cung ứng, tiêu thụ sản xuất nông nghiệp, dịch vụ du lịch, tín dụng và thương mại; công nghiệp phát triển các sản phẩm, các ngành mũi nhọn chủ yếu là công nghiệp chế biến sản phẩm nông nghiệp sạch có lợi thế của huyện, công nghiệp thủy điện và khai khoáng. Kinh tế phát triển gắn với công bằng xã hội, cải thiện và nâng cao mức sống của nhân dân, cơ bản giải quyết xong vấn đề đói nghèo; tài nguyên môi trường được bảo vệ và sử dụng hiệu quả, an ninh quốc phòng ổn định và giữ vững.

2. Một số mục tiêu cụ thể

2.1. Mục tiêu kinh tế

Trên cơ sở phát huy tiềm năng và lợi thế của huyện, tranh thủ sự hỗ trợ đầu tư của TW, tỉnh và bên ngoài; vận dụng hiệu quả lợi ích của cơ chế thị trường và sản xuất hàng hóa để rút ngắn khoảng cách so với cả nước, phấn đấu đến năm 2020:


- Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân cả thời kỳ 2011 - 2020 khoảng 14%, trong đó giai đoạn 2011 - 2015 là 16%, giai đoạn 2016 - 2020 khoảng 12%.


- GDP bình quân đầu người năm 2015 đạt 16,5 triệu đồng/người và khoảng 1.500 - 1.600 USD/người vào năm 2020.

- Cơ cấu kinh tế: Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng giảm dần tỷ trọng nông lâm nghiệp, tăng tỷ trọng dịch vụ, công nghiệp - xây dựng. Cơ cấu kinh tế đến năm 2015: Nông lâm nghiệp (39%), công nghiệp - xây dựng (35,5%), dịch vụ (25,5%); đến năm 2020: Nông lâm nghiệp (35%), công nghiệp - xây dựng (33%), dịch vụ (32%). 

2.2. Mục tiêu phát triển xã hội

- Từng bước giảm tốc độ tăng dân số tự nhiên và nâng cao chất lượng dân số: Tốc độ tăng tự nhiên bình quân giai đoạn 2016 - 2020 giảm xuống còn 1,35%. Dân số trung bình toàn huyện năm 2015 là 62,45 ngàn người và đến năm 2020 vào  khoảng 65,5 ngàn người.


- Giảm tỷ lệ đói nghèo: Đáp ứng đủ nhu cầu cơ bản cho nhân dân về ăn, mặc và các hàng tiêu dùng khác, đến năm 2015 giảm tỷ lệ hộ nghèo còn 15%, đến năm 2020 giảm tỷ lệ xuống dưới 8%.


- Mở rộng quy mô hệ thống trường lớp. Nâng cao tỷ lệ học sinh tốt nghiệp đúng độ tuổi. Chất lượng giáo dục các bậc học được nâng cao mạnh mẽ, 100% số xã, thị trấn đạt chuẩn phổ cập giáo dục THCS đúng độ tuổi vào năm 2012 và phổ cập PTTH năm 2020; Cơ sở vật chất giáo dục được nâng cấp và từng bước hiện đại hóa. Đào tạo công nhân kỹ thuật, cán bộ được coi trọng, được mở rộng về quy mô, đa dạng  hóa về ngành nghề, nâng cao chất lượng.


- Nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân, mọi người dân đều được hưởng thụ dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu, tiếp cận và sử dụng dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng cao. Nâng cao tuổi thọ bình quân lên 72-73 tuổi vào năm 2020.


- Xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân với hệ thống phòng thủ vững chắc từ huyện đến xã, bản đảm bảo tính cơ động, sẵn sàng chiến đấu, chủ động đối phó với mọi tình huống. Đảm bảo trật tự, an toàn xã hội ở mỗi điểm dân cư, mỗi bản trên địa bàn huyện.

2.3. Mục tiêu môi trường

Phát triển bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường sinh thái, bảo vệ tài nguyên từng bước khôi phục tài nguyên rừng kết hợp với sản xuất nông lâm nghiệp. Nâng cao độ che phủ của rừng từ 42% (2010) lên 60% vào năm 2015 và đạt 70% vào năm 2020.

III. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CÁC NGÀNH VÀ LĨNH VỰC

1. Ngành nông, lâm, thủy sản

Chuyển đổi nhanh cơ cấu sản xuất nông nghiệp và kinh tế nông thôn theo hướng sản xuất hàng hóa, tập trung phát triển các cây con có lợi thế và hiệu quả kinh tế. Xây dựng nông nghiệp, nông thôn mới theo quan điểm phát triển bền vững, từng bước công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn miền núi.

Phấn đấu tốc độ tăng giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản bình quân giai đoạn 2011 - 2020 đạt 8,8%/năm, trong đó, giai đoạn 2011 - 2015 đạt 9,0%/năm. Giá trị sản xuất toàn ngành tăng lên 414 tỷ đồng vào năm 2020. Cơ cấu kinh tế nội bộ ngành tiếp tục dịch chuyển theo hướng gia tăng mạnh mẽ tỷ trọng chăn nuôi, lâm nghiệp và giảm tỷ trọng ngành trồng trọt. Tập trung cao cho khai hoang ruộng bậc thang, xây dựng nương định canh. Quy hoạch phát triển rừng, trồng rừng và bảo vệ rừng đầu nguồn cho thủy điện Hòa Bình và các công trình thủy điện, thủy lợi vừa và nhỏ trên địa bàn huyện. Quy hoạch nông thôn mới thực hiện Nghị quyết TW 7; Quy hoạch sắp xếp ổn định dân cư nơi cần thiết. Khuyến khích phát triển kinh tế trang trại hộ gia đình, các doanh nghiệp, hợp tác xã đầu tư và làm dịch vụ trong lĩnh vực nông lâm nghiệp.

1.1. Trồng trọt: Thực hiện các phương pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đất, chống rửa trôi, bạc màu trên đất dốc trong đó tập trung nguồn vốn từ chương trình 30a và các nguồn khác để khai hoang ruộng bậc thang, xây dựng nương định canh. Đến năm 2020 phấn đấu khai hoang được trên 2.000 ha ruộng bậc thang. Tăng hệ số sử dụng đất, thâm canh, luân canh, tăng vụ nhất là mở rộng diện tích và cơ cấu cây trồng vụ đông. Mở rộng tối đa diện tích ruộng nước và tăng vụ đến năm 2015 ổn định 1.300 ha, giảm diện tích cây Ngô lai thay thế bằng cây Bông lai với diện tích 10.000 ha; cây lúa nương giảm từ 100-200 ha /năm; tăng diện tích cây sắn và dong diềng, ổn định 2.000 - 3.000 ha  năm 2015; Khai thác lợi thế về khí hậu các xã vùng cao có khí hậu lạnh rất phù hợp cho các cây trồng để phát triển trồng các loại rau củ trái vụ, các loại rau an toàn, rau cao cấp; trồng các loại cây dược liệu như thảo quả, Atiso, Nghệ…; các loại hoa như hoa hồng, hoa ly, cẩm chướng, anh đào... Diện tích quy hoạch cây rau, hoa, củ sản xuất hàng hóa từ 450 là 1.500 ha năm 2015 và trên 3.000 ha năm 2020. Phát triển nhanh cây chè đặc sản để sản phẩm chè trở thành sản phẩm công nghiệp chủ lực, mũi nhọn của huyện tập trung chủ yếu ở Tà Xùa – Làng Chếu. Tiếp tục mở rộng diện tích cây ăn quả có giá trị hiệu quả kinh tế cao và phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng và khí hậu của địa phương. Phát triển cây nấm ăn và nấm dược liệu như Mộc nhĩ, Sò, Linh chi và thử nghiệm các loại nấm cao cấp như kim châm, đùi gà để tận dụng phế phẩm từ sản phẩm nông nghiệp như lõi ngô, cây sắn, cây bông, rơm, rạ và lợi thế của huyện Bắc Yên có 2 tiểu vùng khí hậu nóng ẩm vùng dọc Sông Đà, khí hậu lạnh quanh năm ở vùng cao.

1.2. Chăn nuôi: Đẩy mạnh phát triển chăn nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa để đưa chăn nuôi là ngành phát triển có lợi thế của huyện, đặc biệt là gia súc ăn cỏ (khai thác ưu thế của một huyện miền núi có mật độ dân số thấp, đất đồi cỏ và đồi tái sinh trồng luân canh còn nhiều…), từng bước tăng tỷ trọng giá trị chăn nuôi trong nội bộ ngành nông nghiệp để chăn nuôi phát triển mạnh tương xứng với tiềm năng vốn có. Lồng ghép các nguồn vốn, các chương trình, dự án (chương trình 30a, chương trình 135…) để xây dựng và chuyển giao các mô hình chăn nuôi, hỗ trợ giống con giống và chuồng trại, trồng cỏ, phòng chống dịch bệnh hiệu quả để đảm bảo giá trị chăn nuôi tăng trưởng với tốc độ tăng từ 8-11%/năm.

Chăn nuôi ưu tiên phát triển theo hướng giống địa phương làm giống cái nền và lai tạo với các loại giống để vừa cho năng suất cao, vừa giữ được giống gien bản địa có khả năng chống bệnh và phù hợp với điều kiện tự nhiên của địa phương. Kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của thú y cơ sở, các bộ khuyến nông để nâng cao chất lượng công tác chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm. Hàng năm 100% hộ nghèo được hỗ trợ tiêm phòng 3 các loại vacxin phòng bệnh chủ yếu cho đàn gia súc; phấn đấu tiêm phòng 85% tổng đàn gia súc; 50% tổng đàn gia cầm. Hỗ trợ chuyển giao kỹ thuật khai thác, chế biến hiệu quả thức ăn tại địa phương để giảm giá thành và chế biến thức ăn khô từ cỏ, các sản phẩm phụ nông nghiệp để tích trữ thức ăn vào mùa đông. Khuyến khích hộ gia đình phát triển chăn nuôi lên hình thức trang trại gia đình, khuyến khích phát triển các dịch vụ cho chăn nuôi. Đàn gia súc ăn cỏ: Phát triển thành ngành sản xuất mũi nhọn của huyện. Phấn đấu đến năm 2015 tổng đàn gia súc ăn cỏ đạt 55.000 con, trong đó đàn bò 19.450 con, đàn Trâu 15.000 con, đàn Dê 16.800 con. Trong giai đoạn 2010 - 2020 đầu tư bằng nguồn vốn chương trình 30a, chương trình 135 và các nguồn vốn khác hỗ trợ 7.000 con Bò cái đi đôi với hỗ trợ chuồng trại, trồng 3.000 ha cỏ cho các hộ nghèo. Phương thức chăn nuôi là trồng cỏ, trồng chuối nuôi nhốt tập trung kết hợp với thực hiện tốt công tác quy hoạch vùng chăn thả theo bản, nhóm hộ (cam kết bằng hương ước bản);  Đàn lợn: Phát triển đàn lợn chăn nuôi hộ gia đình theo 2 hướng: Thị trấn và dọc quốc lộ 37 chăn nuôi tập trung phát triển lợn hướng nạc năng suất cao; còn lại phát triển giống lợn địa phương theo hình thức hướng chăn nuôi “lợn thả đồi bán tự nhiên” và từng bước lai tạo giống lợn địa phương với các giống chất lượng và năng suất cao để có đàn lợn vừa tăng về số lượng tổng đàn vừa tăng về chất lượng con và nâng cao giá trị kinh tế. Thực hiện tốt các chương trình dự án về hỗ trợ chăn nuôi để nâng cao trình độ kỹ thuật chăm sóc, phòng và chữa bệnh nhất là trong điều kiện chăn nuôi “lợn thả đồi” dễ lây lan bệnh dịch. Gia cầm: Phát triển mạnh theo các hướng sau: Thị trấn và một số địa điểm dọc quốc lộ 37 trồng theo hình thức tập trung các giống mới có năng suất cao; còn lại ở các xã tiếp tục phát triển theo hướng thả vườn là chính giống gà đen, gà địa phương; tận dụng tốt diện tích mặt nước lòng hồ Sông Đà khi mực nước ổn định để phát triển chăn nuôi vịt, ngan thịt và siêu trứng. Tăng cường thực hiện tốt phòng trừ dịch bệnh để đáp ứng đủ nhu cầu thực phẩm trên địa bàn huyện và cung ứng trên thị trường. Tổng đàn gia cầm đến năm 2015 là 360.000 con, tăng lên 500.000 con năm 2020.
Khuyến khích, hỗ trợ phát triển chăn nuôi các con nuôi có giá trị kinh tế cao và phù hợp với điều kiện địa phương như Nhím, Ba Ba…

1.3. Lâm nghiệp: Thực hiện tốt các chính sách đặc thù chương trình 30a và các chương trình khác như 661; KFW7; dịch vụ môi trường; sự nghiệp kiểm lâm; vốn đầu tư các doanh nghiệp nhất là các doanh nghiệp đầu tư xây dựng các công trình Thủy điện trên địa bàn để đầu tư, hỗ trợ khoanh nuôi, bảo vệ rừng; trồng rừng. Tập trung phát triển mạnh 3 loại rừng đó là rừng phòng hộ, rừng sản xuất và rừng đặc dụng theo 3 vùng kinh tế. Đưa nghề rừng trở thành một trong những nghề chính có tỷ trọng giá trị cao trong nông nghiệp nhằm phát huy lợi thế so sánh và phù hợp với điều kiện đặc điểm địa hình chia cắt, độ dốc cao của huyện. Bên cạnh đó phát triển rừng còn có vai trò góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ để bảo vệ điều tiết nguồn nước cho thủy điện Hòa Bình, đồng bằng Sông Hồng, giữ nước cho các thủy điện vừa và nhỏ trên địa bàn huyện. Phấn đấu đến năm 2015 diện tích đất rừng, rừng khoanh nuôi bảo vệ và rừng trồng đạt trên 60.000 ha, năm 2020 đạt trên 70.000 ha, nâng độ che phủ của rừng lên trên 70%.

 - Về rừng phòng hộ: Rừng phòng hộ tập trung bảo vệ diện tích rừng tự nhiên, rừng trồng của các chương trình dự án những năm trước đây, đồng thời quy hoạch thêm diện tích rừng tái sinh, diện tích đất trống đồi núi trọc. Quy hoạch trồng tập trung ở các xã dọc Sông Đà, trồng dọc các con suối lớn có thủy điện; riêng rừng sinh thái còn quy hoạch thêm tại các điểm quy hoạch du lịch sinh thái văn hóa. Cơ cấu cây trồng chủ yếu là: Tếch, Bồ Đề, Vối Thuốc, thông, ... 
- Về rừng kinh tế: Bố trí dọc hành lang giao thông nhằm thuận lợi và giảm chi phí trong công tác khai thác vận chuyển và chế biến, bên cạnh đó quy hoạch trồng tập trung thành vùng, liền khoảnh theo đặc thù với cơ cấu phù hợp với từng xã. Quy hoạch cơ cấu các loại cây trồng là: Đối với vùng thấp trồng Bạch đàn cao sản, Tre - Luồng và Tre lấy Măng, Xoan, Keo Lai, Mỡ, Dổi..., đối với vùng cao trồng Sơn Tra, Thông, Bạch đàn. Phấn đấu đến năm 2020 diện tích rừng trồng kinh tế đạt 40.000 ha cho thu nhập bình quân mỗi ha/năm là 50 triệu đồng.

- Về rừng đặc dụng tại xã Tà Xùa: Tiếp tục làm tốt công tác khoanh, bảo vệ rừng nhất là bảo vệ rừng Pơ mu, ngăn chặn hiệu quả tình trạng khai thác và vận chuyển trái phép.

1.4. Về thủy sản: Đẩy mạnh nghề nuôi trồng thủy sản, khai thác lợi thế 2.500 ha diện tích mặt nước lòng hồ Sông Đà ổn định sau khi hoàn thành Thủy điện Sơn La nuôi cá lồng bè và các giống lai đưa vào nuôi thử nghiệm có hiệu quả kinh tế cao. Đồng thời thực hiện tốt công tác khai thác thủy sản và bảo vệ môi trường sinh thái vùng hồ Sông Đà với hình thức tăng cường thả nuôi kết hợp với việc khai thác hợp lý (quy hoạch các bãi cá để ở cửa suối lớn trên địa bàn huyện). Triển khai thực hiện nuôi cá tầm, cá hồi xã Xím Vàng và mở rộng nuôi trồng ở những nơi có điều kiện như xã Hang Chú, Tà Xùa, Háng Đồng. Tận dụng các ao nhỏ của hộ gia đình dọc sông suối, trồng thủy sản, tăng thu nhập và đáp ứng nhu cầu trên địa bàn huyện. Nuôi ở các ao, đập ven các con suối với các loại cá chép, trôi, mè, chim trắng, rô  phi  lai, ếch, ba ba… Phấn đấu đến năm 2020 có 500 hộ nuôi trồng cá lồng, bè, sản lượng thủy sản năm 2020 là 700 tấn.

2. Ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và xây dựng

Tập trung phát triển công nghiệp các ngành có lợi thế: Công nghiệp chế biến các sản phẩm nông nghiệp theo hướng an toàn, bảo vệ môi trường, bền vững; phát triển mạnh công nghiệp thủy điện vừa và nhỏ, công nghiệp khai khoáng; tiểu thủ công nghiệp phát triển dệt thổ cẩm. Tranh thủ huy động các nguồn vốn đầu tư để đầu tư mạnh cho xây dựng cơ sở hạ tầng, nhất là hệ thống cơ sở hạ tầng thiết yếu đường, điện, trường, trạm, thủy lợi, nước sinh hoạt...

Tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2011 - 2015 khoảng 20%/năm. Cơ cấu bộ ngành cũng có sự chuyển dịch tích cực theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp chế biến. Đến năm 2020, giá trị kinh tế tăng toàn ngành công nghiệp xây dựng đạt khoảng 530 tỷ đồng (theo giá trị hiện hành).

2.1. Phát triển công nghiệp thủy điện vừa và nhỏ: Đây là thế mạnh của huyện cần tập trung khai thác. Hệ thống các suối trên địa bàn huyện gồm các con suối lớn là suối Sập, suối Xím Vàng, suối Chim, suối Lừm, suối Háng Đồng và rất nhiều suối nhỏ khác với tổng công suất thủy iện xây dựng đến năm 2020 là trên 200 MW.

2.2. Công nghiệp chế biến Nông lâm sản: Quy hoạch phát triển theo hướng xây dựng các cơ sở chế biến các sản phẩm nông nghiệp có ưu thế của huyện như chè đặc sản Tà Xùa, chế biến rượu vang và các sản phẩm khác của quả Sơn Tra, cơ sở sản xuất nước lọc tinh khiết, rượu cổ truyền Hang Chú, cơ sở chế biến thức ăn gia súc… Đầu tư các dây truyền chế biến các thành phẩm có giá trị cao lấy từ nguyên liệu từ sắn, ngô, hoa quả,…. để nâng cao giá trị sản xuất, giảm được các chi phí, đảm bảo thu nhập cho nông dân và tạo việc làm cho lao động nhàn rỗi khu vực nông thôn.

2.3. Đẩy mạnh khai thác khoáng sản:  Đồng - Niken ở Mường Khoa, bên cạnh đó tạo điều kiện cho các nhà đầu tư nghiên cứu, khai thác các mỏ như mỏ đồng - ni ken lộ thiên ở Hồng Ngài, Chiềng Sại; mỏ trì ở Pắc Ngà. Việc quy hoạch  khai thác khoáng sản gắn với điều chỉnh sắp xếp lại dân cư và hình thành các vành đai dịch vụ gắn với đô thị hóa các vùng, khu khai thác mỏ góp phần đẩy mạnh phát triển.
2.4. Về xây dựng: Tập trung các nguồn lực để đầu tư xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng, đặc biệt là hệ thống cơ sở hạ tầng thiết yếu các xã, bản, ưu tiên các bản đặc biệt khó khăn như đường, điện, trường, trạm, thủy lợi, nước sinh hoạt và hệ thống cơ sở hạ tầng các ngành dịch vụ của huyện. Phấn đấu đến năm 2015 cơ bản hoàn thành việc đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu đến các bản về đường, điện, lớp học và nước sinh hoạt.

2.5. Về tiểu thủ công nghiệp: Khuyến khích tạo mọi điều kiện các thành phần kinh tế phát triển tiểu thủ công nghiệp theo hộ gia đình với quy mô nhỏ, hướng vào sản xuất hàng tiêu dùng là chính như: chế biến lương thực, chế biến lâm sản, sao sấy bảo quản nông sản sau thu hoạch, sửa chữa cơ khí, rèn,… nhằm tạo việc làm cho người lao động và chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông thôn. Ưu tiên phát triển một số ngành nghề truyền thống như dệt thổ cẩm, rèn của đồng bào các dân tộc trong huyện.

3. Các ngành dịch vụ
3.1. Về thương mại: Tổ chức tốt hệ thống thương mại để lưu thông hàng hóa được dễ dàng, thuận tiện nhằm đẩy nhanh tốc độ giải phóng năng lực sản xuất cũng như kích thích sản xuất theo tín hiệu thị trường. Hình thành hệ thống mạng lưới chợ gồm: Hệ thống chợ phiên sông đà được xây dựng kiên cố và bán kiên cố gắn với xây dựng hoàn chỉnh hệ thống các tuyến giao thông từ các xã dọc sông, nối với các trục chính, các tuyến giao thông nối, cắt ngang trục dọc sông để nối với các xã vùng cao, gồm 10 chợ, trong đó xã Chiềng Sại 1 chợ, xã Tạ Khoa 2 chợ, xã Song Pe 3 chợ, xã Chim vàn 1 chợ, xã Pắc Ngà 2 chợ; Hệ thống chợ ở các các trung tâm cụm xã gồm xã Làng Chếu, Pắc Ngà, Mường Khoa. 

Dự kiến tốc độ tăng trưởng tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ thời kỳ này bình quân đạt từ 20 đến 25%/năm, đưa tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ lên đạt gần 1.088 tỷ đồng vào năm 2015.

3.2. Về du lịch: Bắc Yên là huyện có tiềm năng phát triển du lịch sinh thái văn hóa để khai thác được tiềm năng này cần phải có thời gian và hội đủ các yếu tố như cơ sở hạ tầng, quy hoạch vùng, điểm, môi trường sinh thái. Du lịch sinh thái văn hóa huyện Bắc Yên quy hoạch theo các tuyến Sông Đà: Hình thành tuyến du lịch này khi mực nước lòng hồ ổn định. Khách du lịch sẽ tham quan cảnh sông nước của lòng hồ (với trên 72 km chiều dài) với khung cảnh yên tĩnh, thanh bình của vùng núi Tây Bắc, tham quan tìm hiểu bản sắc văn hóa của các bản văn hóa đồng bào Mường, Thái, Dao, Mông của các xã vùng lòng hồ và hai bên bờ sông... cùng với việc đầu tư xây dựng đường giao thông dọc 2 bờ sông cần quy hoạch trồng rừng sinh thái gắn với rừng phòng hộ đầu nguồn. Tuyến Vùng cao: Tận dụng đặc điểm sinh thái khí hậu lạnh của vùng cao kết hợp với đặc điểm văn hóa của đồng bào vùng cao còn mang đậm bản sắc dân tộc. Quy hoạch 2 khu vui chơi, giải trí phục vụ khách du lịch là Thị Trấn Bắc Yên và xã Tà Xùa, phát triển xây dựng các khu nhà nghỉ gắn với môi trường sinh thái cây, cảnh quan thiên nhiên.

3.2. Tài chính: Tăng nhanh tỷ lệ huy động Ngân sách trên địa bàn bằng cách phát triển sản xuất, phát huy nội lực, để giảm dần tỷ lệ thu từ trợ cấp ngân sách trung ương. Phấn đấu đến năm 2015 dự kiến thu ngân sách trên địa bàn đạt 25 tỷ đồng, tốc độ tăng thu ngân sách bình quân trên địa bàn giai đoạn 2011- 2020 đạt 20%/năm, đến năm 2020, dự kiến tổng thu ngân sách trên địa bàn sẽ đạt khoảng 35 tỷ đồng, đáp ứng 10-15% nhu cầu chi thường xuyên của huyện.
Chi ngân sách trước thực hiện tốt các nhiệm vụ chi trong thời kỳ ổn định ngân sách lần thứ 3 năm 2011- 2015 và các thời kỳ tiếp theo. Tập trung các nguồn thu ngân sách của địa phương cho các mục tiêu trọng yếu của kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội, chuyển dịch cơ cấu kinh tế của huyện, giảm nhanh tỷ lệ hộ đói nghèo. Thực hiện tốt công tác quản lý tài chính - ngân sách chi trên địa bàn bảo đảm đúng Luật Ngân sách như chi đúng, tự chủ phân cấp ngân sách, khoán chi trên cơ sở xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ của từng cơ quan, đơn vị dự toán để tiết kiệm chi ngân sách, thực hiện tốt công tác phòng chống lãng phí và tham nhũng trong quản lý, sử dụng ngân sách.

3.3. Về tín dụng: Đẩy mạnh công tác huy động vốn. Dự kiến tốc độ tăng huy động vốn bình quân hàng năm đạt khoảng 23-28%/năm, đến năm 2015, huy động vốn tại địa phương đạt 68 tỷ đồng, năm 2020, đạt 186 tỷ đồng. Mở rộng đối tượng cho vay vốn phát triển sản xuất và dịch vụ với phương thức cho vay theo chu kỳ sản xuất kinh doanh phù hợp với cây trồng và con nuôi. Tăng cường chất lượng hoạt động mạng lưới tín dụng ngân hàng đến các xã hoặc các cụm xã; Năm 2015, tổng dư nợ cho vay đạt 698 tỷ đồng. Tốc độ tăng dư nợ bình quân đạt 26%/năm. Dư nợ cho vay đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh, cá nhân, hộ kinh doanh cá thể là 552 tỷ đồng vào năm 2015; thực hiện tốt chính sách cho vay vốn đối tượng chính sách, đặc biệt là các hộ nghèo thuộc các bản, các xã đặc biệt khó khăn theo quyết định của Chính phủ, mức dư nợ cho vay đối với hộ nghèo đến năm 2015 là 145 tỷ đồng.

3.4. Vận tải: Khuyến khích các thành phần kinh tế ngoài quốc doanh tham gia các hoạt động vận tải hàng hóa và hành khách. Nâng cao chất lượng và khối lượng vận tải hàng hóa, hành khách đối với  tất cả các thành phần kinh tế, đặc biệt chú trọng phát triển các tuyến vận tải các tuyến lên xã vùng cao. 

3.5. Bưu chính viễn thông: Nâng cao chất lượng phục vụ bưu chính viễn thông, đáp ứng thông tin nhanh, chính xác, kịp thời đến với mọi người dân ở mọi vùng, đảm bảo thông tin thông suốt từ huyện đến các xã, cũng như ra ngoài huyện được thuận lợi. Phấn đấu tăng mật độ điện thoại đạt khoảng 10 máy/100dân vào năm 2020. Năm 2011 phủ sóng di động 100% các xã trong huyện. Phấn đấu đến năm 2013 phủ sóng truyền hình đến các xã và trên 95% số dân được xem truyền hình và đạt 100% dân số được xem truyền hình vào năm 2020. Đẩy nhanh việc ứng dụng các thành tựu khác vào quản lý và sản xuất kinh doanh như tăng nhanh số hộ gia đình sử dụng mạng Internet để phục vụ tốt hơn nhu cầu thông tin của nhân dân.

6. Giáo dục - đào tạo
Phát triển giáo dục đào tạo sẽ là nền tảng vững chắc cho nền  kinh tế - xã hội  phát triển ổn định, nhanh và bền vững nhất là huyện đặc biệt khó khăn như huyện Bắc Yên. Mục tiêu cơ bản của ngành giáo dục và đào tạo là mở rộng quy mô hệ thống trường lớp, khuyến khích phát triển các lọai hình giáo dục và đào tạo; huy động hầu hết các học sinh đến trường phù hợp độ tuổi; từng bước nâng cao chất lượng và trình độ giáo dục; tăng nhanh tỷ lệ đào tạo nghề trong lao động. Đào tạo và đào tạo lại đội ngũ cán bộ, công chức đặc biệt là cấp xã, phường; chuẩn hóa tất cả đội ngũ giáo viên của tất cả các bậc học và ngành học.

6.1. Giáo dục

 + Giáo dục mầm non: Xây dựng hoàn chỉnh hệ thống giao dục mầm non trong toàn huyện. Tăng nhanh tỷ lệ huy động trẻ dưới 3 tuổi đến nhà trẻ đạt trên 50% năm 2020. Tăng nhanh tỷ lệ trẻ từ 3 đến 5 tuổi đến trường, đến lớp mẫu giáo lên 98,6% vào năm 2020. Điều đó đồng nghĩa với việc trẻ em từ 3 đến 5 tuổi đều được đến lớp. Hoàn thành phổ cập mẫu giáo cho trẻ 5 tuổi và năm 2015. Nâng cao chất lượng giáo dục mầm non nâng tỷ lệ giáo viên mầm non được đào tạo trên chuẩn lên 50%. Đồ chơi phục vụ cho giảng dạy, cơ sở vật chất trường học đảm bảo được nâng cấp và đi đến hoàn thiện đồng bộ.

 + Giáo dục tiểu học: Tăng tỷ lệ huy động trẻ trong độ tuổi đến trường lên 99% vào năm 2015. Không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục tiểu học, coi trọng chất lượng giáo dục toàn diện, đặc biệt là đối với học sinh các bản xa trung tâm xã. Mở rộng nhanh chóng và đi đến phổ cập việc giảng dậy ngoại ngữ và tin học cho học sinh tiểu học vào năm 2015. 

+ Giáo dục trung học cơ sở và trung học phổ thông: Huy động tối đa số học sinh hoàn thành chương trình tiểu học vào lớp 6, tăng tỷ lệ học sinh trung học cơ sở học đúng độ tuổi lên 86% năm 2010 và đạt tỷ lệ 90% vào năm 2020. Tăng tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS vào trường trung học phổ thông lên từ 75,6% năm 2010 lên 80% năm 2015 và đạt 88% năm 2020.

Cùng với việc tăng tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở, cần tăng nhanh tỷ lệ học sinh THPT đồng thời tăng tỷ lệ học sinh THPT so với dân số trong độ tuổi, đạt 80% năm 2020. Từ năm 2010, 100% học sinh tốt nghiệp THPT được học nghề phổ thông. Tăng nhanh quy mô học sinh THPT trong huyện, đến năm 2015 toàn huyện có 1.350 học sinh THPT, gấp 3,3 lần so với số học sinh THPT có mặt cuối năm 2005. Mở thêm một số trường THPT mới tại các trung tâm cụm xã Mường Khoa, Pắc Ngà và Làng Chếu….

Về chất lượng giáo dục: Cùng với việc tăng nhanh quy mô giáo dục, khuyến khích mở rộng các mô hình trường lớp, cần tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục. Thực hiện tốt cuộc vận động 2 không với 4 nội dung về chống tiêu cực và bệnh thành tích trong giáo dục. Đối với các ngành học mầm non, nuôi dạy trẻ một cách khoa học, phát triển trẻ một cách toàn diện cả thể lực và trí lực. Đối với ngành học phổ thông, cần trang bị kiến thức toàn diện cho học sinh. Cùng với giáo dục toàn diện, tập trung bồi dưỡng một đội ngũ học sinh giỏi quốc gia và đạt kết quả cao. Tập trung xây dựng một số trường điểm, nâng cao chất lượng dạy và học tại trường dân tộc nội trú. Đẩy mạnh đưa các nội dung về truyền thống văn hóa các dân tộc vào chương trình giảng dạy và học tập.

6.2. Đào tạo

Phấn đấu thu hút toàn bộ học sinh tốt nghiệp THPT được tiếp tục đào tạo ở các trường chuyên nghiệp từ dạy nghề, công nhân kỹ thuật, trung cấp đến cao đẳng, đại học và trên đại học. Đến năm 2015, thu hút 12% học sinh trong độ tuổi vào các trường THCN của Trung ương và tỉnh và đạt trên 25% vào năm 2020, các trường dạy nghề bậc cao đạt 20% vào năm 2020. Nâng cao tỷ lệ số người có trình độ đại học và cao đẳng trong dân cư lên 1,5% vào năm 2010 và đạt 3% vào năm 2020. Tỷ lệ lao động nông thôn qua đào tạo, tập huấn, huấn luyện đạt 50% vào năm 2015, đạt 60% vào năm 2020.

7. Y tế, chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân

 Nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân. Phấn đấu để mọi người dân được hưởng dịch vụ chăm sóc sức khoẻ ban đầu; khống chế tới mức thấp nhất tỷ lệ mắc bệnh xã hội, các bệnh truyền nhiễm; mọi người dân đều được sống trong cộng đồng an toàn, phát triển tốt về thể chất và tinh thần, giảm tỷ lệ mắc bệnh, nâng cao thể lực, tăng tuổi thọ và phát triển giống nòi; tăng cường công tác y tế dự phòng, giảm tỷ mắc bệnh và tỷ lệ chết bệnh; gắn phát triển  y tế học hiện đại với y học cổ truyền dân tộc.

 Phấn đấu một số mục tiêu cụ thể sau: Giảm tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng  dưới 5 tuổi từ 23% hiện nay xuống còn 18% vào năm 2015 và xuống khoảng 15% vào năm 2020. Tăng cường phổ biến, hướng dẫn vị thành niên chăm sóc sức khoẻ  sinh sản, lồng  ghép các vấn đề giới và sức khoẻ sinh sản vào giáo dục. Năm 2020 có 100% số dân được sử dụng hợp vệ sinh và 100% dân có màn chống muối, ăn chín uống sôi, dùng muối Iốt. Đầu tư xây dựng mới 1 bệnh viện đa khoa huyện với công suất giường bệnh là 100 giường. Nâng cấp, xây dựng mới 1 phòng khám đa khoa khu vực cụm xã tại bản Sập Việt xã Tạ Khoa; đến năm 1015 thành lập mới phòng khám đa khoa khu vực tại bản vàn xã Chim Vàn; Củng cố, xây dựng mới, sửa chữa các trạm Y tế xã, thị trấn phấn đấu đến năm 2015 có 10  Trạm Y tế đạt chuẩn Quốc gia, 12/16 Trạm Y tế có Bác sỹ; 16/16 xã, thị trấn có Bác sỹ phục vụ cho công tác khám chữa bệnh chất lượng cao cho nhân dân. Đến năm 2020 củng cố và kiện toàn 16/16 xã đạt chuẩn quốc gia về Y tế hoạt động có hiệu quả công tác khám chữa bệnh và triển khai tốt các chương trình y tế quốc gia. 100% các Trạm Y tế xã, thị trấn có Bác sỹ, 100% các Trạm Y tế xã, thị trấn có trang thiết bị hiện đại phục vụ cho công tác khám chữa bệnh như máy siêu âm, khí dung, vi tính, X quang… Đảm bảo 100% số bản có y tế bản, tủ, túi thuốc. Cân đối số bác sỹ, dược sỹ cho tất cả các tuyến y tế một cách phù hợp, đảm bảo tất cả các trạm y tế xã đều có bác sỹ từ trước năm 2020 đạt từ 50 - 60 %. Giảm tỷ lệ tăng dân số bình quân từ 1,65 % (2006 - 2010) xuống còn 1,48 % (2011 - 2015) và 1,4 % (2016 - 2020). 

 8. Văn hoá, thể dục thể thao - phát thanh, truyền hình

Bảo vệ, phát huy bản sắc các dân tộc trong huyện; xây dựng phong trào văn hoá, văn nghệ, nếp sống văn minh lành mạnh, xây dựng đô thị nông thôn mới, đi đôi với bài trừ mê tín di đoan, phong tục cổ hủ lạc hậu… theo tinh thần Nghị quyết TW 5. Vận động toàn dân luyện tập thể dục thể thao, nhất là phát triển các môn thể thao cơ bản, thể thao dân tộc.
 8.1. Thiết chế văn hóa: Xây dựng các nhà văn hoá, thư viện, trạm truyền thanh và các thiết chế văn hoá theo quy hoạch tại trung tâm cụm xã và trung tâm xã; xây dựng và hình thành các bản mang sắc thái đặc trưng các dân tộc Tây Bắc theo mô hình bản văn hoá du lịch. Xây dựng và củng cố đảm bảo 100% các xã, bản có đội văn nghệ; nâng cao chất lượng của các đội văn nghệ lưu động của huyện. Phấn đấu đến năm 2015 có 75% số hộ gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hoá. Tiếp tục nâng cao chất lượng của danh hiệu gia đình văn hoá, đến năm 2020 có 90% gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hoá, 65% số bản đạt danh hiệu làng bản văn hoá  với 5 tiêu chí quy định sau:

 8.2. Thể dục thể thao: Năm 2013 phấn đấu hoàn thành Trung tâm văn hoá thể thao giai đoạn II của huyện gồm có: Nhà tập, nhà thi đấu, sân vận động. Phát động phong trào toàn dân tập thể dục, thể thao, khuyến khích các hoạt động thể thao, phát triển các môn thể thao như bóng đá, bóng chuyền, bóng bàn, cầu lông và từng bước hình thành đội tuyển của huyện được luyện tập để nâng cao kỹ thuật chuyên môn. Số người luyện tập thể thao thường xuyên đến năm 2015 tăng lên 15% và đạt 25% vào năm 2020. Quan tâm đầu tư đến đào tạo thể thao chất lượng cao ở mọi lứa tuổi. Khuyến khích bảo tồn và phát triển các môn thể thao của các dân tộc và phổ biến rộng rãi để mọi người dân cùng tham gia. Tổ chức thi đấu các môn thể thao dân tộc vào các dịp lễ tết nhằm tôn vinh và bảo tồn những nét độc đáo của truyền thống như đẩy gậy, kéo co, đua ngựa, đua thuyền, bắn nỏ, ném còn, ném pao.

9. An ninh quốc phòng 

 Gắn hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ tổ quốc, gắn phát triển kinh tế với quốc phòng, quốc phòng toàn dân. Nâng cao sức mạnh tổng hợp của thế trận phòng thủ toàn dân, chiến tranh nhân dân, xây dựng lực lượng vũ trang, lực lượng dự bị động viên, dân quân tự vệ đảm bảo luôn luôn sẵn sàng chiến đấu thắng lợi với mọi tình huống xảy ra. Xây dựng củng cố các khu vực phòng thủ của huyện, các địa bàn phòng thủ then chốt theo yêu cầu nhiệm vụ mới; chú trọng xây dựng các công trình phòng thủ, trận địa chiến đấu ở các địa bàn phòng thủ. Đảm bảo ổn định an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Tiếp tục hoàn thiện cơ chế và đổi mới tổ chức quản lý nhà nước; Đảng lãnh đạo, chính quyền điều hành, cơ quan ban ngành là tham mưu, lực lượng quân đội, công an là nòng cốt; tăng cường bảo vệ an ninh, trật tự an toàn xã hội nhất là các cơ sở trọng yếu. Chú trọng công tác bảo vệ Đảng, bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ lực lượng vũ trang, bảo vệ văn hoá dân tộc, giáo dục tư tưởng.

Đấu tranh và phòng chống có hiệu quả chiến lược và âm mưu “Diễn biến hoà bình và bạo loạn lật đổ” của các thế lực thù địch, giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo an toàn xã hội. Đẩy mạnh các hoạt động phòng chống buôn bán tàng trữ, sử dụng các chất ma tuý, buôn lậu thương mại và các tai tệ nạn xã hội, như: cờ bạc, mê tín dị đoan, tai nạn giao thông; truyền và học đạo trái phép nhất là ở các địa bàn trọng điểm vùng cao, vùng xa của huyện. Hàng năm chỉ đạo các xã diễn tập chiến đấu trị an và phòng chống báo lũ - tìm kiếm cứu nạn; thực hiện tốt diễn tập khu vực phòng thủ huyện, chuyển từ thời bình sang thời chiến (kế hoạch B) theo định kỳ đạt kết quả cao nhất.

 10. Gắn phát triển kinh tế với phát triển bền vững

Phát triển bền vững là xu thế tất yếu của xã hội loài người. Chính phủ Việt Nam đã cam kết thực hiện chương trình Nghị sự 21 về phát triển bền vững ở Việt Nam. Mục tiêu đạt được là sự phát triển hài hoà của 3 mặt kinh tế, xã hội và môi trường đáp ứng cho nhu cầu hiện tại và cả mai sau.

Mục tiêu của phát triển bền vững về Tài nguyên và Môi trường là khai thác hợp lý, sử dụng tiết kiệm có hiệu quả tài nguyên thiên nhiên, trước tiên là tài nguyên đất (nhất là đất dốc), tài nguyên rừng, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản. Phòng ngừa ngăn chặn ô nhiễm môi trường, bảo vệ tốt môi trường sống; bảo vệ được rừng phòng hộ đặc biệt, rừng phòng hộ lưu vực lòng hồ sông Đà và rừng đặc dụng Tà Xùa của huyện.

Tăng cường bảo vệ và phát triển vốn rừng đặc biệt là rừng đặc dụng, rừng phòng hộ cho vùng hồ Thủy điện Sơn La, Thuỷ điện suối Sập, suối Chim, suối Lừm. suối Háng Đồng. Mục tiêu là quản lý bảo vệ trên 70.000 ha đến năm 2020; đưa tỷ lệ che phủ của rừng lên 60% 2010, lên trên 70% năm 2020.

Bảo vệ và sử dụng hợp lý tài nguyên nước. Đẩy nhanh hơn nữa xây dựng các công trình hệ thống cấp nước sạch cho dân nhất là khu vực nông thôn; mở mang xây dựng và kiên cố hóa các công trình thủy lợi đặc biệt là hệ thống hồ chứa nước vừa tích nước, vừa cắt lũ...
Phòng chống thiên tai và sự cố môi trường. Các thiên tai và sự cố môi trường thường xảy ra và nguy hại ở Bắc Yên đó là lũ quét, sạt lở đất, đá lăn, gió lốc, mưa đá, hạn hán, cháy rừng... Vì vậy, công tác điều tra dự đoán cảnh báo các tai biến có thể xảy ra cần phải được tăng cường ở mọi điểm, mọi nơi để có những biện pháp phòng chống hạn chế đến mức thấp nhất về thiệt hại.

 IV. ĐỊNH HƯỚNG QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN VÙNG KINH TẾ

Trên cơ sở phân tích đặc điểm tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên, đặc điểm kinh tế xã hội, dự báo khả năng phát triển, có thể phân chia các tiểu vùng kinh tế như sau: 

1. Vùng kinh tế dọc quốc lộ 37

Bao gồm 17 bản, tiểu khu trải dài trên 3 xã và thị trấn là Phiêng Ban, Thị Trấn, Song Pe, Mường Khoa dọc quốc lộ 37 trên địa bàn huyện Bắc Yên.

Định hướng phát triển: Tập trung phát triển hình thành thị trấn, thị tứ là trung tâm kinh tế, là hạt nhân của vùng để lan tỏa kích thích phát triển kinh tế của vùng và đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa. Tập trung xây dựng các điểm: Thị trấn Bắc Yên; Bản Mòn - xã Phiêng Ban (Gắn với hệ thống thủy điện Suối Sập); bản Pe, cầu Tạ Khoa - xã Song Pe (xây dựng bến cảng); bản Khoa, bản Phố - xã Mường Khoa (gắn với khu khai thác mỏ đồng - ni ken).

+ Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp: Tập trung phát triển các cơ sở chế biến các sản phẩm có ưu thế ở thị trấn Bắc Yên như: Rượu Vang Sơn Tra, nước hoa quả và các sản phẩm khác của quả Sơn Tra, Chuối, Xoài; nước lọc tinh khiết; Chè đặc sản Tà Xùa; rượu cổ truyền Hang Chú; xây dựng các cơ sở chế biến, sơ chế sản phẩm nông sản như sắn, ngô; măng tre và các sản phẩm khác ở dọc quốc lộ 37 là thị trấn, cầu Tạ Khoa và trung tâm xã Mường Khoa; Khuyến khích phát triển các nghề tiểu thủ công truyền thống như mây, tre đan, rèn, rệt thổ cẩm và sửa chữa ô tô, xe máy dọc quốc lộ 37. Quy hoạch phát triển khu công nghiệp khai khoáng Mỏ đồng - Ni ken xã Mường Khoa; khu công nghiệp thủy điện Suối Sập. Quy hoạch phát triển 2 điểm khai thác vật liệu xây dựng phục vụ nhu cầu trên địa bàn huyện là điểm Song Pe và Phiêng Ban.

+ Nông nghiệp, Lâm nghiệp: Trồng trọt tập trung vào thâm canh, tăng vụ và đưa giống mới hiệu quả kinh tế cao vào sản xuất lúa nước tại 3 điểm có diện tích lúa 2 vụ là Phiêng Ban, Song Pe, Mường Khoa. Chuyển dịch diện tích cây ngô đất bạc màu sang trồng cỏ chăn nuôi gia súc, trồng 2.000 ha cây Bông lai, trồng rau an toàn, trồng Sắn nguyên liệu (có thể trồng xen canh với cây ăn quả, trồng rừng), trồng cây ăn quả Xoài, Chuối; Dứa. Chăn nuôi chuyển dịch mạnh từ chăn thả, chăn dắt truyền thống sang hướng chăn nuôi công nghiệp và bán công nghiệp: Khuyến khích các hộ dọc quốc lộ 37 phát triển chăn nuôi đàn gia cầm và đàn lợn có tính chất công nghiệp do có lợi thế về giao thông và thị trường cung cấp thức ăn tinh (thức ăn được chế biến và sơ chế sẵn), bên cạnh đó phát triển gia súc ăn cỏ theo hướng hình thành các trang trại hộ gia đình với quy mô vừa và nhỏ từ 20-50 con kết hợp giữa chăn dắt và trồng cỏ, trồng chuối để phát triển chăn nuôi. 

Đẩy mạnh trồng rừng dọc hành lang giao thông dọc quốc lộ 37 vừa mang tính chất rừng phòng hộ, bảo vệ đường, bảo đảm môi trường sinh thái vừa kết hợp với trồng rừng kinh tế, tập trung các nguồn vốn để trồng và bảo vệ rừng (nhất là chương trình 30a) , trong đó kêu gọi các nhà đầu tư đến đầu tư rừng nguyên liệu nhất là nguyên liệu giấy nhằm phấn đấu đạt mục tiêu là các hộ nông dân vừa kết hợp giữa trồng rừng, chăn nuôi theo quan điểm “lấy ngắn nuôi dài” mang tính phát triển nông nghiệp bền vững. 

+ Phát triển dịch vụ, thương mại: Ở Thị trấn đẩy mạnh phát triển thành trung tâm thương mại, dịch vụ của huyện đồng thời khuyến khích các hộ kinh doanh cá thể phát triển kinh doanh thương mại, dịch vụ ở dọc quốc lộ 37 và các trung tâm thị tứ, xã là Song Pe, Mường Khoa trong đó đầu tư xây bến cảng ở Song Pe là nơi trung chuyển giao lưu hàng hóa giữa đường Sông và đường bộ; giữa hàng tiêu dùng, dịch vụ và hàng nông sản của các xã lân cận và các xã vùng cao. Đầu tư xây dựng nhà nghỉ, khu vui chơi để hình thành các điểm du lịch, các tua du lịch sinh thái văn hóa như điểm thủy điện suối sập tại bản Mòn xã Phiêng Ban, điểm thị trấn Bắc Yên, điểm bản Pe xã Song Pe và bản Khoa xã Mường Khoa.

2. Vùng kinh tế dọc sông Đà
Bao gồm 37 bản thuộc 6 xã (Chiềng Sại, Tạ Khoa, Mường Khoa, Song Pe, Chim Vàn, Pắc Ngà) nằm dọc 2 bờ sông Đà từ xã Pắc Ngà đến xã Chiềng Sại.

Định hướng phát triển: Trồng rừng và bảo vệ rừng kinh tế, rừng phòng hộ; chăn nuôi gia súc, gia cầm và nuôi trồng thủy sản tận dụng mặt nước hồ Sông Đà; Xây dựng nương định canh và khai hoang ruộng bậc thang tập trung trồng Bông lai, sắn nguyên liệu. Trồng cây ăn quả ưa khí hậu nóng ẩm, xây dựng thủy điện nhỏ và du lịch sinh thái văn hóa.

+ Phát triển nông lâm nghiệp: Tập trung các nguồn lực hỗ trợ khai hoang ruộng bậc thang, xây dựng nương định canh để chống rửa trôi, bạc màu trên đất dốc theo quan điểm sản xuất bền vững. Đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, giảm diện tích ngô và các cây trồng có hiệu quả kinh tế thấp thay thế bằng cây Bông lai, ổn định diện tích 7.000 ha. Đưa giống mới có hiệu quả kinh tế cao vào diện tích lúa nước 2 vụ 200 ha; luân canh, thâm canh tăng vụ diện tích ruộng nước 1 vụ 550 ha. Tăng hệ số sử dụng đất các cây trồng ngắn ngày, tăng diện tích và cơ cấu cây trồng các cây vụ động bằng các cây họ đỗ, đậu, rau củ quả. Trồng sắn nguyên liệu trong đó kết hợp hình thức xen canh với các các cây trồng khác; cây công nghiệp, cây thực phẩm lựa chọn các cây trồng vừa phù hợp với điều kiện của địa phương vừa có hiệu quả kinh tế và chống bạc màu cho đất như đỗ tương, đỗ xanh, khoai sọ....; trồng cây ăn quả tập trung trồng các cây trồng ưa khí hậu nóng, ẩm và có giá trị kinh tế như Xoài, Chuối, Dứa...; Thực hiện tốt việc kết hợp giữa trồng rừng phòng hộ, rừng sinh thái và rừng kinh tế nhằm hình thành hệ thống rừng phòng hộ cho thủy điện hòa bình và đồng bằng sông Hồng đồng thời khai thác hiệu quả kinh tế rừng bằng lựa chọn cơ cấu cây trồng có giá trị như Bạch đàn cao sản, Tre - Luồng và Tre lấy Măng (Bát độ, lục trúc...), Keo Lai, Mỡ....Chăn nuôi phát triển mạnh chăn nuôi gia súc ăn cỏ bằng trồng cỏ, trồng chuối ở ven các khe suối, ven bờ sông có độ ẩm vừa chống sói mòn vừa giữ nước. Mặt khác tận dụng có hiệu quả mặt nước lòng hồ sông đà để nuôi gia cầm: Vịt, Ngan khi mặt nước ổn định với mục tiêu phấn đấu khai thác lợi thế này trở thành ngành sản xuất mũi nhọn và đem lại thu nhập cao của nhiều hộ gia đình. Thủy sản: Khi mặt nước lòng hồ sông Đà thủy điện hòa bình ổn định mở rộng nuôi cá lồng bè, đưa nghề nuôi trồng thủy sản trở thành nghề sản xuất chính của nhiều hộ gia đình gắn với quy hoạch 3 bãi cá đẻ ở các cửa suối và thực hiện tốt công tác bảo vệ nguồn lợi từ lòng hồ sông Đà.

+ Phát triển công nghiệp - xây dựng: Xây dựng hệ thống các công trình thủy điện ở Suối Chim, Suối Lừm và Suối Sập. Xây dựng cơ sở chế biến bông sợi từ sản phẩm cây Bông trên địa bàn. Hỗ trợ xây dựng các cơ sở chế biến thức ăn khô cho gia súc ăn cỏ từ sản phẩm phụ cây ngô, sắn, cỏ voi... Xây dựng cơ sở sản xuất, sơ chế nấm ăn, nấm dược liệu từ các phế phẩm nông nghiệp của cây Bông, Ngô, Sắn… Khuyến khích các hộ kinh doanh phát triển cơ sở chế biến và sơ chế hàng hóa nông sản, cơ sở sữa chữa tàu thuyền.

+ Phát triển thương mại - dịch vụ: Xây dựng các điểm dịch vụ như chợ, cửa hàng và 10 chợ phiên ở 6 xã, trong đó có 6 cảng nhỏ gắn với các chợ phiên là nơi giao lưu, trung chuyển các sản phẩm nông sản hàng hóa từ các tuyến đường bộ trên địa bàn huyện (do chi phí vận chuyển đường sông rẻ và thuận tiện hơn). Xây dựng nhà nổi dân tộc, tua du lịch sinh thái văn hóa đường sông phục vụ khách du lịch trên sồng từ Hoà Bình đến Tạ Bú và các tua nối với các tuyến đường bộ trên địa bàn huyện nhằm khai thác được cảnh quan mặt hồ sông đà, rừng sinh thái và nét văn hóa đặt sắc của các dân tộc thái, mường sinh sống dọc 2 bờ sông còn mang đậm nét văn hóa truyền thống (Phát triển các môn thể thao, văn hóa văn nghệ truyền thống như đua thuyền, múa xòe, múa sạp, ném còn, đẩy gậy, khắp thái, đang mường...).

3. Vùng kinh tế vùng cao
Bao gồm 97 bản thuộc địa bàn các xã Tà Xùa, Hang Chú, Làng Chếu, Xím Vàng, Háng Đồng, Hua Nhàn và các bản của xã Phiêng Ban, Hồng Ngài, Tạ Khoa, Mường Khoa, Chiềng Sại, Phiêng Côn.

Định hướng phát triển: Chăn nuôi gia súc ăn cỏ, trồng rừng, phát triển cây công nghiệp Sơn Tra, Chè; cây ăn quả ôn đới, cây thực phẩm, cây dược liệu, hoa, rau an toàn, trái vụ; xây dựng thủy điện nhỏ và du lịch sinh thái văn hóa.

+ Phát triển nông lâm nghiệp: Ổn định sản xuất lương thực theo hướng mở rộng diện tích khai hoang ruộng bậc thang, xây dựng nương định canh; thâm canh tăng vụ; áp dụng khoa học kỹ thuật, đưa giống mới có năng suất cao vào sản xuất. Đẩy mạnh phát triển chăn nuôi đàn gia súc ăn cỏ theo hướng quy hoạch vùng chăn thả theo bản, xã và trồng cỏ chăn nuôi. Phát triển mạnh diện tích cây có ưu thế như Sơn tra, Chè Tà xùa, cây dược liệu: Atiso, thảo quả… Phát triển các cây trồng thích hợp với khí hậu lạnh quanh năm như trồng hoa cao cấp: hoa ly, hoa hồng, cẩm chướng, anh đào… Trồng rau xanh cao cấp, an toàn, trái vụ ở các xã Tà Xùa, Làng Chếu, Xím Vàng. Triển khai mô hình nuôi cá Hồi, cá Tầm tại xã Xím Vàng, Hang Chú, Háng Đồng, Tà Xùa. 

+ Phát triển công nghiệp - xây dựng: Phát triển làng nghề truyền thống rượu Hang Chú thành sản phẩm có thương hiệu và uy tín trên thị trường. Xây dựng hệ thống các công trình thủy điện vừa và nhỏ ở Suối Xím Vàng, Suối Hang Chú, Suối Háng Đồng... Xây dựng các cơ sở sơ chế chè Tà Xùa.

+ Phát triển thương mại - dịch vụ: Xây dựng khu nghỉ dưỡng Tà Xùa, tua du lịch sinh thái văn hóa vùng cao là thị trấn - Tà Xùa - Làng Chếu - Xím Vàng - Hang Chú đi Pắc Ngà - Thủy điện Sơn La hoặc đi Trạm Tấu Yên Bái (mang đặc sắc của du lịch sinh thái văn hóa của đồng bào Mông); Tua Chiềng Sại - Phiêng Côn - Yêu Châu (Mang đặc sắc của du lịch sinh thái văn hóa của đồng bào Dao, Thái, Mông, Mường); Tua Tạ Khoa - Hua Nhàn - Mường Khoa - Quốc lộ 6 (Mang đặc sắc của du lịch sinh thái văn hóa của đồng bào Thái, Mông, Mường, Khơ Mú). Củng cố và phát triển chợ phiên vùng cao. Đảm bảo cung ứng đủ các mặt hàng thiết yếu và tổ chức thu mua bao tiêu sản phẩm cho nông dân. 

VII. QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN THỊ TỨ, TRUNG TÂM CỤM XÃ VÀ SẮP XẾP ỔN ĐỊNH DÂN CƯ
1. Quy hoạch phát triển thị trấn mở rộng, thị tứ và các trung tâm cụm xã

2.1. Quy hoạch thị trấn Bắc Yên mở rộng: Đã được phê duyệt tại Quyết định số 37/QĐ-UB ngày 10 tháng 01  năm 2005 của UBND tỉnh Sơn La. Đến nay đang tiếp tục triển khai thực hiện, tuy nhiên cần tiếp tục rà soát đế điều chỉnh kịp thời cho phù hợp với thực tế, nhất là các dự án thành phần.

2.2. Quy hoạch mới thị tứ Mường Khoa, thị tứ Song Pe
- Quy hoạch xây dựng mới thị tứ Mường Khoa vào năm 2020 gồm 11 bản, trung tâm thị tứ là các bản dọc quốc lộ 37 là bản Phúc, Bản Khoa, bản Phố và bản Chẹn; quy mô dân số 5.400 người; trung tâm hành chính đặt tại bản Phúc. Cơ sở của việc phát triển thị tứ Mường Khoa là quá trình phát triển đô thị hóa của khu khai thác mỏ đồng NiKen và các bản nằm dọc quốc lộ 37 có điều kiện phát triển kinh tế và đô thị hóa.

- Quy hoạch xây dựng mới thị tứ Song Pe vào năm 2020 gồm bản Pe, Khu bến cảng gồm khu chợ đầu bến hiện tại và bản Tà đò Mường đầu cầu Tạ Khoa của xã Tạ Khoa, bản Chanh, bản Suối Song, quy mô dân số 5.000 người; trung tâm hành chính đặt tại bản Pe. Cơ sở của việc phát triển thị tứ Mường Khoa là quá trình phát triển đô thị hóa của khu bến cảng, cầu Tạ Khoa có điều kiện phát triển kinh tế đặc biệt là trung tâm thương mại dịch vụ của huyện.

2.3. Bổ sung quy hoạch trung tâm cụm xã, xã: Tiếp tục hoàn thiện quy hoạch trung tâm cụm xã Làng Chếu, Mường Khoa.

2. Quy hoạch sắp xếp, ổn định dân cư: Quy hoạch sắp xếp dân cư các bản, cụm dân cư các xã vùng lòng hồ Sông Đà như bản Suối Song xã Song Pe; bản Phiêng ban 3 xã Phiêng ban; những nơi thiếu đất sản xuất, biệt lập, cát cứ khó khăn cho đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và các điểm nằm trong vùng có nguy cơ bị lũ quét, lũ ống để ổn định sản xuất và đời sống cho nhân dân.

VI. ĐỊNH HƯỚNG QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT

Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và dự báo đến năm 2015 huyện Bắc Yên đã được phê duyệt. Tuy nhiên, một số diện tích đất bố trí cho mục tiêu phát triển kinh tế xã hội chưa được đề cập đến như diện tích đất các công trình thủy điện Suối Sập, Suối Chim... hoặc còn chưa phù hợp. Do đó cần phải điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 cho phù hợp. Về cơ bản cần định hướng những nội dung quy hoạch chủ yếu như sau: 

1. Định hướng sử dụng đất nông nghiệp: Để phù hợp với mục tiêu chung, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội thời kỳ 2011 - 2010, nông nghiệp Bắc Yên sẽ được phát triển toàn diện trên cơ sở chuyển dịch hợp lý cơ cấu kinh tế nông nghiệp, cơ cấu mùa vụ, sản xuất kết hợp với chế biến làm tăng giá trị của hàng hóa nông sản. 

1.1. Đất cây hàng năm: Mở rộng và giữ vững diện tích trồng lúa nước, tăng hệ số sử dụng đất trên loại đất này.  Đối với diện tích cây hàng canh tác trên đất dốc: mở rộng và phát triển nương định canh, chuyển một phần diện tích sang canh tác ở ruộng bậc thang, chuyển một phần ruộng 1 vụ ở thị trấn và xã Phiêng Ban sang trồng rau màu để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng hàng ngày của nhân dân. Phát triển chăn nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa, mô hình hộ gia đình, trang trại quy mô vừa và nhỏ, chuyển một phần diện tích đất nương dốc sang trồng cỏ phục vụ phát triển chăn nuôi gia súc.

1.2. Đối với đất cây lâu năm: Chăm sóc, cải tạo, nâng cao năng suất, chất lượng cây ăn quả hiện có. Tiếp tục mở rộng diện tích cây ăn quả 50-100 ha/năm. Đầu tư, chăm sóc, bảo vệ và phát triển chè đặc sản Tà Xùa.

1.3. Đất lâm nghiệp: Trong những năm tới cần chú trọng công tác chăm sóc bảo vệ vốn rừng hiện có. Tập trung đầu tư phát triển rừng phòng hộ, rừng kinh tế theo hình thức trồng và khoanh nuôi tái sinh rừng bằng nhiều nguồn vốn: ngân sách, tài trợ, huy động nhân dân. Đất trồng rừng và khoanh nuôi tái sinh sẽ được lấy từ một phần đất trống đồi núi trọc. Chuyển diện tích đất nương dốc nằm trong khu vực quy hoạch rừng phòng hộ cho công trình thủy điện sang trồng rừng kinh tế, rừng phòng hộ. Đảm bảo môi trường Bắc Yên thuộc vùng phòng hộ xung yếu của công trình Thuỷ điện Hoà Bình.

1.4. Đối với đất nuôi trồng thuỷ sản: Duy trì vững đất nuôi trồng thuỷ sản hiện có, đồng thời khai thác triệt để mặt nước đã có để nuôi trồng và đánh bắt thuỷ sản. 

2. Định hướng sử dụng đất phi nông nghiệp 

Đối với đất ở đô thị và đất ở nông thôn: Việc bố trí các khu dân cư trên địa bàn huyện phải đảm bảo tính hợp lý, tiết kiệm, đáp ứng các nhu cầu về ăn ở, đi lại,.. phù hợp với các điều kiện của từng khu vực, thuận lợi cho các hoạt động kinh tế - xã hội, tạo điều kiện cho việc đô thị hóa nông thôn trong tương lai.  

- Khu vực thị trấn Bắc Yên: Đây là trung tâm huyện lỵ, có đường quốc lộ 37 chạy qua, trung tâm đang được cải tạo và nâng cấp nhằm đáp ứng yêu cầu của một đô thị miền núi văn minh và hiện đại. Quy hoạch khu dân cư theo hướng bố trí dọc trục lộ giao thông và mở các khu dân cư mới về hai bên. 

- Khu vực dân cư nông thôn: Việc bố trí phải triệt để tận dụng đất trong những khu đã có, trước hết các hộ có nhu cầu phải tự dãn trên mảnh đất của mình, nếu không đủ thì mới tìm khu mới, đặc biệt nơi ở phải tránh được các thảm hoạ do lũ quét gây ra. Cải tạo, mở rộng các khu dân cư hiện có theo mô hình khép kín, hạn chế hình thành khu dân cư mới độc lập, nhằm hạn chế cho việc đầu tư cơ sở hạ tầng, hạn chế những chi phí chưa cần thiết. 

- Đối với các trung tâm cụm xã:  bổ sung thêm quy hoạch và bố trí các cơ sở phục vụ gọn vào địa giới của trung tâm để tiện cho việc đi lại và phục vụ nhân dân.

Định hướng sử dụng đất chuyên dùng: Để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh cũng như của huyện địa bàn trong thời gian tới đất chuyên dùng sẽ có sự gia tăng. Do vậy cần khai thác triệt để, bố trí sử dụng loại đất này cần hết sức hợp lý, khoa học, tiết kiệm để đạt hiệu quả cao hơn.

3. Định hướng khai thác đất chưa sử dụng: Trong những năm tới sẽ khai thác phần lớn diện tích đất trống, đồi núi trọc đưa vào sử dụng cho các mục đích nông lâm nghiệp. Theo định hướng sẽ đưa khoảng 2.000 ha vào với mục đích sản xuất nông nghiệp, 16.000 ha sang đất lâm nghiệp và một phần diện tích sang đất phi nông nghiệp.

VII. QUY HOẠCH CƠ SỞ HẠ TẦNG VÀ MỘT SỐ CHƯƠNG TRÌNH VÀ DỰ ÁN ƯU TIÊN ĐẦU TƯ

1. Nông, lâm nghiệp, thuỷ lợi: Mục tiêu cơ bản của các dự án đầu tư ngành nông nghiệp là thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu cây trồng, con nuôi và các ngành nghề nông nghiệp nông thôn theo hướng khai thác hiệu quả lợi thế, tiềm năng; nâng cao hiệu quả sử dụng đất và tài nguyên theo hướng bền vững; đầu tư hệ thống cơ sở hạ tầng thuỷ lợi để cung cấp đầy đủ nước tưới cho cây trồng, xây dựng một số cơ sở chế biến và vùng nguyên liệu tập trung nhằm từng bước xóa đói giảm nghèo nhanh và bền vững.

2. Công nghiệp - xây dựng: Các dự án đầu tư ưu tiên đầu tư các cơ sở chế biến thực phẩm các hàng hóa nông sản trên địa bàn có lợi thế như cơ sở chế biến chè đặc sản Tà Xùa, rượu Hang Chú; rượu Vang Sơn Tra, nước lọc, nước hoa quả và các sản phẩm từ quả Sơn Tra, Xoài, Dứa, Chuối... Cơ sở sản xuất bông sợi; thức ăn gia súc từ các sản phẩm phụ nông nghiệp; Các cơ sở sơ chế và chế biến các hàng hóa nông sản khác.Các dự án xây dựng mới, cải thiện cơ sở hạ tầng, nâng cấp các thị tứ, thị trấn. Các dự án đầu tư xây dựng hệ thống công sở: trụ sở các cơ quan của huyện, trụ sở công sở của xã, hệ thống các trường, lớp; hệ thống cơ sở y tế từ Bệnh viện đa khoa, phòng khám khu vực và các trạm y tế xã. Các dự án đầu tư xây dựng chợ, bến cảng dọc Sông Đà.

2. Hệ thống điện: Tiếp tục đầu tư vốn để nâng cấp, cải thiện hệ thống lưới điện gồm hệ thống đường điện và hệ thống các trạm biến áp để đưa điện lưới đến các bản vùng cao, vùng sâu của huyện, tăng nhanh tỷ lệ số hộ được sử dụng điện thông qua các chương trình, dự án như chương trình 135, vốn ngân sách Nhà nước, chương trình điện hóa nông thôn. Tập trung kêu gọi vốn đầu tư từ các thành phần kinh tế để xây dựng một số nhà máy thuỷ điện vừa và nhỏ nhằm khai thác lợi thế, thế mạnh của huyện về tiềm năng thủy điện như suối Chim, suối Sập, Xím Vàng...

4. Hệ thống đường giao thông: Hệ thống đường giao thông trong thời gian tới được nâng cấp, cải tạo mạnh mẽ nhằm phục vụ tốt nhất hoạt động sản xuất, kinh doanh và đi lại của dân cư. Các chương trình dự án trọng điểm là nâng cấp giải nhựa đường đến tất cả các xã của huyện và các tuyến đường trọng yếu như tuyến Làng Chếu - Hang Chú, Xím Vàng - Trạm Tấu - Yên Bái, tuyến Cao Đa - Tà Hộc, tuyến Mường Khoa - Tạ Khoa - Phiêng Côn... Đầu tư mở mới và nâng cấp các tuyến đường trục chính và các tuyến cắt nối để nối các vùng kinh tế, các xã trở thành hệ thống giao thông liên hoàn nhằm đẩy mạnh lưu thông hàng hóa, thúc đẩy kinh tế phát triển như đầu tư mới các tuyến 2 bờ Sông Đà, tuyến Làng Chếu - Cao Đa, tuyến Xím Vàng - Chim Hạ, tuyến Hang Chú - Pắc Ngà, tuyến Phiêng Côn - Sập Việt, Tuyến bản Mòn - Xuân Giàng...

5. Phát triển du lịch - dịch vụ - đô thị: Tập trung đầu tư vào các khu, các điểm du lịch sinh thái - văn hoá. Hình thành một hệ thống các tua du lịch khép kín, thu hút được khách du lịch trong và ngoài nước bao gồm việc đầu tư các khu nghỉ dưỡng, các bản văn hóa, các thiết chế văn hóa gắn với phát triển môi trường sinh thái mang đậm nét đặc trưng của 2 vùng sinh thái văn hóa của huyện là Vùng dọc Sông Đà và Vùng Cao.


Biểu : Danh mục một số dự án ưu tiên đầu tư

                                                    



   Đơn vị: Triệu đồng

	TT
	Tên dự án đầu tư
	Vốn đầu tư
	Nguồn vốn
	Ghi chú

	I
	NÔNG LÂM NGHIỆP
	
	
	

	1
	Trồng rừng kinh tế, rừng phòng hộ (thủy điện Hòa Bình và các thủy điện nhỏ trên địa bàn).
	30.000
	Chương trình 30a, Nông thôn mới, CT 135, dự án 661, Doanh nghiệp
	

	2
	Phát triển gia súc, đàn bò (30a), trồng cỏ chăn nuôi
	25.000
	Chương trình 30a, Nông thôn mới, CT 135, dự án 661, Doanh nghiệp
	

	3
	Khai hoang ruộng bậc thang, xây dựng nương định canh
	10.000
	Chương trình 30a, Nông thôn mới, CT 135, dự án 661, Doanh nghiệp
	

	4
	Trồng hoa, rau cao cấp, rau an toàn; Trồng cây dược liệu Atiso, thảo quả, Nghệ…; Trồng nấm ăn, nấm dược liệu, nấm cao cấp.
	17.000
	Chương trình 30a, Nông thôn mới, CT 135, dự án 661, Doanh nghiệp
	

	5
	Cải tạo vùng chè và xây dựng thương hiệu chè đặc sản Tà Xùa.
	5.000
	Chương trình 30a, Nông thôn mới, CT 135, dự án 661, Doanh nghiệp
	

	6
	Trồng mới và cải tạo rừng táo Sơn tra.
	15.000
	Chương trình 30a, Nông thôn mới, CT 135, dự án 661, Doanh nghiệp
	

	7
	Phát triển cây Bông lai thay thế cây Ngô
	15.000
	Chương trình 30a, Nông thôn mới, CT 135, dự án 661, Doanh nghiệp
	

	8
	Nuôi trồng thủy sản: Nuôi cá lồng, bè lòng hồ sông đà; nuôi cá tầm, cá hồi vùng cao.
	10.000
	Chương trình 30a, Nông thôn mới, CT 135, dự án 661, Doanh nghiệp
	

	9
	Nghiên cứu khảo nghiệm, các mô hình trình diễn nông nghiệp một số cây trồng, vật nuôi chủ lực và có lợi thế khác
	10.000
	Chương trình 30a, Nông thôn mới, CT 135, dự án 661, Doanh nghiệp
	

	10
	Các hợp phần đầu tư hỗ trợ khác thuộc chương trình 30a, chương trình 134, nông thôn mới
	15.000
	Chương trình 30a, Nông thôn mới, CT 135, dự án 661, Doanh nghiệp
	

	II
	CÔNG THƯƠNG NGHIỆP, DỊCH VỤ
	
	
	

	1
	Cơ sở chế biến hoa, quả, nước giải khát, rượu Vang; rượu Hang Chú
	5.000
	Ngân sách +Doanh Nghiệp
	

	2
	Cơ sở chế biến bông, vải sợi
	10.000
	Doanh Nghiệp
	

	3
	Cơ sở chế biến thức ăn gia súc; nấm ăn, nấm dược liệu từ sản phẩm phụ nông nghiệp
	5.000
	Doanh Nghiệp
	

	4
	Xây dựng khu du lịch sinh thái vùng dọc sông đà, vùng cao
	10.000
	NSNN + Doanh nghiệp
	

	5
	Thuỷ điện vừa và nhỏ suối Sập, suối Háng Đồng, suối Chim Vàn, suối Chim, suối Lừm..
	1.000.000
	Vốn đầu tư Doanh nghiệp (BO)
	

	6
	Khai thác khoáng sản Niken, đồng xã M.Khoa, T.Khoa, C.Sại, H.Ngài
	800.000
	Vốn đầu tư Doanh nghiệp (BO)
	

	7
	Khai thác chì xã Pắc Ngà
	500.000
	Vốn đầu tư Doanh nghiệp (BO)
	

	III
	CƠ SỞ HẠ TẦNG KINH TẾ-XÃ HÔI
	
	
	

	A
	 Ưu tiên đầu tư các công trình hạ tầng KT - XH đối với cấp huyện
	1.913.560
	Ngân sách TT , CT30a, CT135, Trái phiếu...
	

	A.1
	Trường THPT
	30.600
	Ngân sách TT , CT30a, CT135, Trái phiếu...
	

	A.2
	Trường dân tộc nội trú
	12.700
	Ngân sách TT , CT30a, CT135, Trái phiếu...
	

	A.3
	Cơ sở dạy nghề tổng hợp
	7.000
	Ngân sách TT , CT30a, CT135, Trái phiếu...
	

	A.4
	Bệnh viện huyện, bệnh viện khu vực, TTYT dự phòng
	165.160
	Ngân sách TT , CT30a, CT135, Trái phiếu...
	

	A.5
	Trung tâm dịch vụ tổng hợp về nông, lâm, ngư nghiệp
	2.500
	Ngân sách TT , CT30a, CT135, Trái phiếu...
	

	1
	Trung tâm dịch vụ tổng hợp
	2.500
	Ngân sách TT , CT30a, CT135, Trái phiếu...
	

	A.6
	Các công trình thuỷ lợi quy mô cấp huyện, liên xã
	120.000
	Ngân sách TT , CT30a, CT135, Trái phiếu...
	

	1
	T.Lợi Sồng Chống, LC, TX,PB,HN
	75.000
	Ngân sách TT , CT30a, CT135, Trái phiếu...
	

	2
	Thuỷ lợi Háng BLa-Tà Xùa-Phiêng Ban
	45.000
	Ngân sách TT , CT30a, CT135, Trái phiếu...
	

	A.7
	Đường giao thông từ tỉnh đến huyện, từ TT huyện tới xã, liên xã
	1.570.000
	Ngân sách TT , CT30a, CT135, Trái phiếu...
	

	1
	NC Cao Đa - Pắc Ngà - M.La (liên huyện)
	225.000
	Ngân sách TT , CT30a, CT135, Trái phiếu...
	

	2
	NC Bắc Yên - L.C - X.V-Hang Chú
	140.000
	Ngân sách TT , CT30a, CT135, Trái phiếu...
	

	3
	NC Yên Châu-C.Sại (liên huyện )
	87.500
	Ngân sách TT , CT30a, CT135, Trái phiếu...
	

	4
	Đg Cầu Tạ Khoa - Chim Vàn - Pắc Ngà
	175.000
	Ngân sách TT , CT30a, CT135, Trái phiếu...
	

	5
	Đường Tà Xùa - Háng Đồng (liên xã)
	105.000
	Ngân sách TT , CT30a, CT135, Trái phiếu...
	

	6
	NC đg Làng Chếu-đg Cao Đa, Tà Hộc.
	30.000
	Ngân sách TT , CT30a, CT135, Trái phiếu...
	

	7
	NC Đg Xim Vàng - Chim Vàn (liên xã)
	37.500
	Ngân sách TT , CT30a, CT135, Trái phiếu...
	

	8
	NC Đg Xim Vàng - Trạm tấu (liên tỉnh)
	25.000
	Ngân sách TT , CT30a, CT135, Trái phiếu...
	

	9
	TT xã Hang Chú-TT xã Pắc Ngà
	125.000
	Ngân sách TT , CT30a, CT135, Trái phiếu...
	

	10
	NC đường QL 37 (b.Mòn) - Cang -Đung 
	25.000
	Ngân sách TT , CT30a, CT135, Trái phiếu...
	

	11
	NC Đg Chim Vàn -đường Cao Đa, Tà Hộc
	12.500
	Ngân sách TT , CT30a, CT135, Trái phiếu...
	

	12
	Đg Song Pe - bản Ngậm - Đá Đỏ (PY)
	150.000
	Ngân sách TT , CT30a, CT135, Trái phiếu...
	

	13
	NC Đường Bắc Yên - TTX Hồng Ngài
	20.000
	Ngân sách TT , CT30a, CT135, Trái phiếu...
	

	14
	Đg HN - Sháo - Trạn - Tếnh - L.Tang - Ngậm
	62.500
	Ngân sách TT , CT30a, CT135, Trái phiếu...
	

	15
	NC Đg Hồng Ngài - Bản Đung-Bản Giàng 
	30.000
	Ngân sách TT , CT30a, CT135, Trái phiếu...
	

	16
	Đường Bản Giàng -Bản ngậm
	37.500
	Ngân sách TT , CT30a, CT135, Trái phiếu...
	

	17
	NC đường Mường Khoa-Tạ Khoa
	37.500
	Ngân sách TT , CT30a, CT135, Trái phiếu...
	

	18
	Đg Cầu Tạ Khoa-TTX Tạ Khoa (L.xã)
	50.000
	Ngân sách TT , CT30a, CT135, Trái phiếu...
	

	19
	Đg TTX Tạ Khoa-Chg.Sại (liên xã)
	125.000
	Ngân sách TT , CT30a, CT135, Trái phiếu...
	

	20
	NC Đường QL 37 - Hua Nhàn - Tạ Khoa
	70.000
	Ngân sách TT , CT30a, CT135, Trái phiếu...
	

	1.8
	Các công trình TTCX
	5.600
	Ngân sách TT , CT30a, CT135, Trái phiếu...
	

	A.9
	Kiến trúc, đô thị
	
	Ngân sách TT , CT30a, CT135, Trái phiếu...
	

	1
	Trung tâm chính trị huyện
	5.000
	Ngân sách TT , CT30a, CT135, Trái phiếu...
	

	2
	Xây dựng Khuân viên Hồ Phiêng Ban
	10.000
	Ngân sách TT , CT30a, CT135, Trái phiếu...
	

	3
	Xây dựng Nhà trụ sở các xã, thị trấn
	20.000
	Ngân sách TT , CT30a, CT135, Trái phiếu...
	

	4
	Xây dựng mới trung tâm hành chính Háng Đồng và Hua Nhàn
	13.000
	Ngân sách TT , CT30a, CT135, Trái phiếu...
	

	5
	Trung tâm thể thao giai đoạn II
	5.000
	Ngân sách TT , CT30a, CT135, Trái phiếu...
	

	6
	Đường Nội thị
	10.000
	Ngân sách TT , CT30a, CT135, Trái phiếu...
	

	
	
	
	
	

	B
	Ưu tiên đầu tư các công trình hạ tầng KT - XH đối với cấp xã
	912.860
	Ngân sách TT , CT30a, CT135, Trái phiếu...
	

	B.1
	 Trường học
	231.620
	Ngân sách TT , CT30a, CT135, Trái phiếu...
	

	B.2
	Trạm Y tế
	19.760
	Ngân sách TT , CT30a, CT135, Trái phiếu...
	

	B.3
	Đường giao thông liên bản, đường vào khu sản xuất tập trung
	215.210
	Ngân sách TT , CT30a, CT135, Trái phiếu...
	

	B.4
	Công trình Thuỷ Lợi 
	149.800
	Ngân sách TT , CT30a, CT135, Trái phiếu...
	

	B.5
	Công trình Điện sinh hoạt
	124.400
	Ngân sách TT , CT30a, CT135, Trái phiếu...
	

	B.6
	Công trình Nước sinh hoạt
	69.070
	Ngân sách TT , CT30a, CT135, Trái phiếu...
	

	B.7
	Chợ trung tâm xã
	14.000
	Ngân sách TT , CT30a, CT135, Trái phiếu...
	

	B.8
	Trạm phát thanh chuyển tiếp xã
	15.000
	Ngân sách TT , CT30a, CT135, Trái phiếu...
	

	B.9
	Nhà Văn hoá xã, bản
	74.000
	Ngân sách TT , CT30a, CT135, Trái phiếu...
	


VIII. MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU ĐỂ THỰC HIỆN QUY HOẠCH

1. Tổ chức thực hiện Quy hoạch

Sau khi Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Bắc Yên đến năm 2020 được phê duyệt. Huyện Uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân huyện Bắc Yên chỉ đạo quán triệt và phổ biến rộng rãi trong các cấp uỷ, chính quyền, đoàn thể cùng toàn thể nhân dân trong huyện. Trên cơ sở quy hoạch chung, cần chỉ đạo triển khai tiếp các quy hoạch chi tiết đến từng ngành, từng xã trong huyện. Tiến hành lập các dự án đầu tư cụ thể để từng bước đưa vào kế hoạch thực hiện. Sắp xếp thứ tự ưu tiên, những dự án cấp bách, quan trọng cần làm trước. Dự án thuộc ngành nào giao cho ngành đó chịu trách nhiệm từ khâu lập dự án đến triển khai thực hiện dự án. Xúc tiến nhanh việc tìm đối tác đầu tư cho các dự án phát triển trọng điểm của huyện. Xây dựng một số chương trình sản phẩm chủ lực của huyện và tổ chức thực hiện một cách nghiêm túc, tạo động lực mới cho phát triển sản xuất - kinh doanh của nhân dân. Đồng thời triển khai hiệu quả các chính sách thực sự khuyến khích, ưu đãi đối với việc phát triển sản xuất và kinh doanh các sản phẩm chủ lực này về thị trường, vốn, đất đai... Từng bước cụ thể hoá công tác quy hoạch và đưa vào các kế hoạch 5 năm, hàng năm để thực hiện. Ngoài ra, tuỳ theo sự thay đổi của tình hình kinh tế xã hội trong từng thời kỳ, dự án quy hoạch tổng thể của huyện cần được bổ sung, chỉnh lý cho phù hợp với quá trình phát triển.

2. Phát triển nguồn nhân lực: Tích cực đào tạo đội ngũ lao động đủ sức khoẻ, có kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, có tay nghề cao, năng động phù hợp với sản xuất hàng hoá và cơ chế thị trường. Mở rộng các hình thức đào tạo, dạy nghề, trong đó tập trung tranh thủ nguồn vốn và chính sách hỗ trợ Chương trình 30a của Chính phủ hỗ trợ huyện nghèo, tập trung vào các ngành nghề như: y tế, giáo dục, chế biến nông, lâm nghiệp và thuỷ sản, sản xuất hàng tiêu dùng, xây dựng, khai khoáng, cơ khí sửa chữa, du lịch, tin học, quản lý kinh tế... bằng các hình thức chính quy, tại chức, ngắn hạn, dài hạn. Thực hiện tốt cơ chế, chính sách ưu đãi đối với con em các dân tộc thiểu số, ưu tiên tuyển dụng học nghề, đào tạo nghề, đồng thời khuyến khích các doanh nghiệp lớn có nhu cầu lao động nhiều hỗ trợ kinh phí tự tuyển dụng đào tạo và sử dụng. Đẩy mạnh liên kết giữa cơ sở đào tạo của huyện với các trung tâm đào tạo và các hình thức đào tạo cho lực lượng lao động của huyện Bắc Yên. Triển khai kế hoạch mở lớp đào tạo đặc biệt (không qua thi tuyển) để đào tạo đủ số bác sỹ cần thiết cho mạng lưới y tế xã. Ưu tiên đào tạo công nhân lành nghề, cán bộ kỹ thuật. Tăng cường công tác khuyến nông, khuyến lâm đưa tiến bộ khoa học vào áp dụng để đồng bào chuyển đổi cơ cấu cây trồng, phát triển kinh tế. Giải quyết việc làm, sử dụng tối đa tiềm năng lao động vừa là mục tiêu xã hội quan trong, vừa là yếu tố cần thiết cho sự phát triển. 

3. Giải pháp về vốn: Khuyến khích và tạo điều kiện cho mọi tổ chức, cá nhân đơn vị nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, cần kiệm trong sản xuất và tiêu dùng để tăng tích luỹ. Huy động tối đa mọi nguồn vốn trong dân vào phát triển kinh tế, khuyến khích nhân dân mạnh dạn bỏ vốn vào phát triển sản xuất kinh doanh. Theo tính toán, tổng nhu cầu vốn đầu tư toàn xã hội trên địa bàn huyện 2011 - 2020 là khoảng 12.480 tỷ đồng, trong đó giai đoạn 2011 - 2015 cần khoảng 4.880 tỷ đồng, giai đoạn 2016- 2020 cần khoảng 7.600 tỷ đồng. Trong đó, vốn từ ngân sách nhà nước giai đoạn 2011 - 2015 chiếm 60% và giai đoạn 2016 - 2020 chiếm 45% tổng vốn đầu tư toàn xã hội.

4. Tăng cường phát triển thị trường: Khuyến khích phát triển các loại hình thương mại, đẩy nhanh quy hoạch và xây dựng mạng lưới chợ đầu mối. Đẩy mạnh liên kết với thành phố, các huyện khác để tạo thị trường cho sản phẩm chủ lực của huyện.

5. Áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, đổi mới công nghệ, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi trường: Đẩy nhanh phong trào học tập đến toàn dân, ứng dụng chuyển giao khoa học và công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực sản xuất, dịch vụ. Khai thác gắn với bảo vệ tài nguyên và môi trường, chú trọng bảo vệ và phát triển vốn rừng.

	
	CHỦ TỊCH

(Đã ký)
Đặng Hùng
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